
ĐẶNG ĐÔN LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TH 18D

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.021/10/1998MinhNguyễn Thanh03061614431

6.88.04.79.019/08/1999TàiNguyễn Tấn03061713892

0.90.02.30.028/10/1999ThiênTrương Toại03061714053

7.27.06.710.023/12/2000AnhTrương Hoàng03061812944

6.58.06.01.022/01/2000CườngHuỳnh Phú03061812975

7.87.08.310.001/12/2000DuNguyễn Phan03061812986

6.56.06.310.031/10/1999DuyNgô Huỳnh Thanh03061812997

5.57.02.79.020/09/2000DuyNguyễn Vũ03061813008

7.47.07.310.016/03/2000DuyTrần Thanh03061813019

7.67.07.710.022/10/2000DươngNguyễN Thị ThùY030618130210

6.36.05.710.015/12/2000ĐạiHuỳnh Chí030618130511

5.63.07.710.026/09/2000ĐạtLa Kỳ030618130612

7.98.07.310.009/11/2000ĐạtMai Hoàng Tiến030618130713

7.07.06.310.012/03/2000ĐạtNguyễn Minh030618130814

7.27.06.710.012/01/2000ĐăngĐoàn Hải030618130915

7.07.06.310.021/08/2000ĐộNguyễn Đình030618131016

3.70.06.710.024/12/2000ĐườngBùi Hải030618131117

7.37.07.010.023/02/2000HàoPhạm Nhật030618131318

6.97.06.010.001/12/2000HảiNguyễn Văn030618131419

7.07.06.310.016/10/2000HuyLê Hoàng030618131720

6.76.07.09.022/10/2000HùngVõ Thái030618131821

7.77.08.010.001/07/2000HưngNguyễn Mậu030618132022

6.07.04.38.031/1/2000HưngVõ030618132123

6.96.08.07.022/02/2000HươngLê Minh030618132224

6.05.06.310.008/04/2000KhảiTrần Tiến030618132425

6.16.05.310.005/10/2000KhánhNguyễn Quốc030618132526

6.86.07.010.005/10/2000KhánhNguyễn Quốc030618132627

6.06.05.010.018/01/2000KhoaTrần Võ Đăng030618132828

7.47.07.310.026/03/2000KiệnĐinh Hữu030618132929

7.47.07.310.006/06/2000KiệtVỏ Hoàng Anh030618133030

6.57.05.010.009/07/2000LâmVũ Hoàng030618133131

7.18.06.07.014/8/2000LongTrần Hồ Hoàng030618133532

7.26.08.010.008/11/2000LộcPhạm Xuân030618133633
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7.27.06.710.013/07/2000LuânLê Minh030618133734

6.96.07.310.030/01/2000LươngTrần Minh030618133935

6.46.06.010.011/09/1999NamLý Xuân030618134036

0.00.00.00.013/10/2000NamTrần Nhật030618134137

8.28.08.010.029/07/2000NgaNguyễn Thị Kiều030618134238

4.35.03.06.019/08/2000NghĩaNguyễn Trọng030618134339

6.67.05.310.010/02/2000NhânNguyễn Võ Đại030618134640

8.58.08.710.010/01/2000NhậtLê Tuấn030618134741

7.27.06.710.028/06/2000PhátHuỳnh Ngọc Tấn030618134842

7.58.06.310.004/07/2000PhátHuỳnh Vinh030618134943

7.47.07.310.030/06/2000PhiNguyễn Hữu030618135044

7.67.07.710.003/07/2000PhongNgô Hoài030618135145

7.88.07.010.023/06/2000PhúcĐinh Lộc030618135346

6.07.06.30.017/02/2000PhúcTrần Hồng030618135447

6.86.07.010.012/08/2000QuyếtNgô Văn030618135548

6.65.07.710.012/01/2000SangNguyễn Phạm Thanh030618135649

6.76.06.710.019/02/2000TâmNguyễn Thành030618135950

6.57.05.010.013/1/2000TấnVõ Thanh030618136051

5.85.05.710.010/06/2000TháiNguyễn Anh030618136252

7.26.08.010.019/11/2000ThànhLưu Minh030618136353

5.54.07.07.029/11/2000ThiệnPhạm Minh030618136654

8.49.07.310.021/10/2000ThínhLưu Ngọc030618136755

5.56.04.09.021/05/2000ThịnhHà Quốc030618136956

6.97.06.010.020/12/2000ThôngCao Minh030618137057

0.00.00.00.024/10/2000ThôngNgô Hoàng Minh030618137158

0.40.01.00.030/10/1999ThôngVũ Duy030618137259

8.18.07.710.005/11/2000TiếnHà Lê Huy030618137360

7.26.08.010.025/06/2000TiếnTrần Minh030618137461

7.48.06.010.019/05/2000ToànTrần Chí030618137562

7.37.07.010.001/07/2000TrạngĐoàn Công030618137663

7.77.08.010.011/08/2000TríPhan Minh030618137764

6.16.05.310.026/11/2000TrungBùi Thế030618137865

6.07.04.09.026/09/2000TrungTrần Thiện030618137966

7.58.07.07.008/11/2000TruờngNguyễn Xuân030618138067

1.60.04.00.015/03/2000TrườngNguyễn Huy030618138168

7.26.08.010.002/11/2000TuấnPhạm Lê Hoàng030618138469

7.67.07.710.020/05/2000TúTrần Anh030618138670

7.47.07.310.028/10/2000TườngNguyễn Lâm030618138771

7.67.07.710.023/9/2000VinhNguyễn Phan Thành030618138872

6.56.06.310.010/9/2000VuiLương Xuân030618138973
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6.76.06.710.023/12/2000ÝNguyễn Thị030618139074

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 23 tháng 07 năm 2020

6(8.1%)2(2.7%)5(6.8%)26(35.1%)31(41.9%)4(5.4%)0(0%)74(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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